ĐỀ KIỂM TRA MODULE 1: CƠ HỌC CHUYỂN ĐỘNG 
Phần 1. Trắc nghiệm nhiều đáp án (6 câu)
Câu 1. Cho đồ thị sự dịch chuyển – thời gian như hình vẽ. Trong khoảng thời gian nào thì chất điểm chuyển động thẳng đều ngược chiều dương
[image: Không có mô tả.]
A. Từ thời điểm t = 0 s đến t = 2 s.
B. Từ thời điểm t = 2 s đến t = 4 s.
C. Từ thời điểm t = 4 s đến t = 9 s.
D. Từ thời điểm t = 9 s đến t = 10 s.


Câu 2. Phương trình chuyển động của một vật là:  cm, thời gian t đo bằng giây. Vận tốc của vật đó ở thời điểm t = 2s là
A. - 14 cm/s.			B. 14 cm/s.			
C. 5 cm/s.			D. 10 cm/s.


Câu 3. Phát biểu nào sau đây chưa đúng:
A. Trong các chuyển động chậm thẳng dần đều, vận tốc có giá trị dương.
B. Trong các chuyển động nhanh thẳng dần đều, vận tốc a cùng dấu với vận tốc v.
C. Trong chuyển động thẳng chậm dần đều, các véc tơ vận tốcvà gia tốc ngược chiều nhau.
D. Trong chuyển động thẳng có vận tốc tăng 1 lượng bằng nhau sau 1 đơn vị thời gian là chuyển động thẳng nhanh dần đều.

Câu 4. Một xe máy đang đi với v = 54 km/h bỗng người lái xe thấy có ổ gà trước mắt cách xe 25 m. Người ấy phanh gấp và xe đến ổ gà thì dừng lại. Thời gian kể từ lúc bắt đầu hãm phanh đến lúc xe dừng hẳn là
A. 3,5 s.			B. 4,4 s.			C. 2,0 s.			D. 3,3 s.

Câu 5. Tàu hỏa đang chuyển động với vận tốc 72 km/h thì bị hãm phanh chuyển động chậm dần đều. Sau khi đi thêm được 540 m thì vận tốc của tàu chỉ còn 18 km/h. Quãng đường tàu còn đi thêm được đến khi dừng hẳn là
A. 480 m.	B. 36 m.	
C. 15 m.	D. 30 m.


Câu 6.  Xe đạp của một vận động viên chuyển động thẳng đều với v = 36 km/h. Biết bán kính của lốp bánh xe đạp là 28 cm. Gia tốc hướng tâm tại một điểm trên lốp xe là




A.  		B. 		C. 		D. 


Câu 7. Một vật có khối lượng 50kg chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu 0,5 m/s và khi đi được quãng đường 50 cm vận tốc đạt được 1,2 m/s thì lực tác dụng.
A. 38,5 N.			B. 38 N.			C. 59.5 N.			D. 34,5 N.

Câu 8. Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa. Nếu tăng độ cứng k lên 2 lần và giảm khối lượng m đi 2 lần thì tần số dao động của vật sẽ 
A. tăng 2 lần. 	B. giảm 2 lần. 	C. giảm 4 lần. 	D. tăng 4 lần. 


Câu 9. Một con lắc đơn có độ dài 1m dao động tắt dần. Cứ sau mỗi phút, biên độ của nó lại giảm đi một nửa. Lấy gia tốc trọng trường g = 9,8. Hệ số tắt dần của dao động là:
A. 8,56.	  	B. 0,01155.		C. 0,0183.		D. 85,58.


Phần 2. Trắc nghiệm điền đáp án (3 câu)
Câu 10. Một đĩa đồng chất có dạng hình tròn có R = 50 cm đang quay tròn đều quanh trục của nó. Biết thời gian quay hết 1 vòng là 2 s. Cho hai điểm A, B nằm trên cùng một đường kính của đĩa, biết điểm A nằm trên vành đĩa, điểm B nằm trên trung điểm giữa tâm O của vòng tròn và vành đĩa. Tốc độ dài của điểm A và B lần lượt là bao nhiêu, kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân.
…………………………
Đáp án : 1,57 ; 0,79

Câu 11. Một quả bóng tennis 60,0 g đang bay thẳng tới vận động viên theo phương ngang với vận tốc 20,0 m/s. Người chơi đập bóng thẳng trở lại với vận tốc 18,0 m/s. Biết bóng tiếp xúc với vợt khoảng 0,06 s. Lực trung bình tác dụng lên bóng là bao nhiêu, kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân.
…………………………
Đáp án: 38,0 N.


Câu 12. Một vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm. Chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Tại vị trí vật có li độ 5 cm, tỉ số giữa thế năng và động năng của vật là bao nhiêu, kết quả lấy theo phân số.
…………………………
Đáp án :.3	

Phần 3. Trắc nghiệm đúng sai (3 câu)

[image: ]Câu 13. Một máy bay chở hàng đang bay ngang ở độ cao 400 m với vận tốc 100 m/s thì thả một gói hàng cứu trợ xuống một làng đang bị lũ lụt. Lấy g = 9,8 m/s2. Bỏ qua sức cản của không khí.
a. Chuyển động của gói hàng là chuyển động rơi tự do.
b. Sau 9,04 s thì gói hàng chạm đất.
c. Vận tốc của gói hàng khi chạm đất là 88,5 m/s.
d. Để gói hàng đến đúng vị trí ngôi làng ở tâm lũ, thì vị trí thả gói hàng cứu trợ cách làng theo phương ngang khoảng 900 m.









[image: ]Câu 14. Lồng giặt của một máy giặt dân dụng loại 10 kg có đường kính trong lồng giặt là 59,5 cm. Tốc độ vắt khi ổn định là 500 vòng/phút, lấy π = 3,14. 
a. Khi vắt khô quần áo thì quỹ đạo của một điểm trên lồng giặt là đường tròn.
b. Quần áo được vắt khô bằng máy giặt hoạt động dựa trên nguyên lý lực hướng tâm.
c. Khi máy giặt vắt quần áo, các giọt nước bị văng tiếp tuyến lồng giặt với vận tốc 15,57 m/s. 
d. Giả sử khối lượng trung bình của 1 giọt nước ở sát mép trong lồng giặt là 0,2 g. Xét trong hệ quy chiếu gắn với lồng giặt thì lực quán tính li tâm tác dụng vào mỗi giọt nước có giá trị khoảng 0,33 N.



Câu 15. Một xe lửa gồm nhiều toa, mỗi toa được đặt trên các lò xo của hệ thống bánh xe. Mỗi lò xo của toa xe chịu một trọng lượng  N nén lên nó, lấy gia tốc trọng trường g = 9,8  và π = 3,14. Xe lửa bị rung động mạnh khi nó chạy qua các khớp nối của đường ray. Độ dài của mỗi thanh ray không đổi và bằng 15 m nên các khớp nối có tính tuần hoàn theo chiều dài thanh ray.
a. Hiện tượng dao động của của lò xo trong hệ thống giảm sóc khi đi qua các khớp nối là dao động cưỡng bức.
b. Để nhanh chóng triệt tiêu dao động của lò xo, thì trong hệ thống giảm sóc cần bơm thêm dầu.
c. Khi toa tàu chạy với tốc độ 15 m/s thì toa tàu bị rung mạnh nhất, ta có thể xác định được độ cứng của các lò xo gần đúng là 533 N/m.
d. Để tránh ảnh hưởng của hiện tượng rung lắc khi hành khách đi tàu, trong thực tế người ta nối các thanh ray khít.


We provide comprehensive empirical evidence showing that these residual networks are easier to optimize, and can gain accuracy from considerably increased depth.
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